
STT Họ và tên
Ngày tháng

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Đã có 

GPLX
Ghi chú Hạng Ghi Chú

1 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 25/03/2005 074305003258 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Vi Phạm Giao Thông

2 ĐINH XUÂN LY 10/04/1986 044086007004 Xã Tuyên Sơn, Tỉnh Quảng Trị SH lần đầu (LT+H) Am Vi Phạm Giao Thông

3 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 16/01/2007 067207007913 Xã Quảng Tân, Tỉnh Lâm Đồng SH lần đầu (LT+H) Am Vi Phạm Giao Thông

4 TRẦN HOÀNG MINH QUÂN 13/11/2003 036203015346 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Vi Phạm Giao Thông

5 TRƯƠNG KHẮC TỚI 23/06/2000 074200001273 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Vi Phạm Giao Thông

6 TẠ QUANG ĐỨC 05/01/1997 066097020091 Xã Dliê Ya, Tỉnh Đắk Lắk B2 SH lại H A1m Sức khỏe không hợp lệ

7 BÙI NGỌC MY 24/03/1995 074195006897 Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am Sức khỏe không hợp lệ

8 DƯƠNG QUỐC NAM 25/11/2006 074206008501 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại LT+H Am Lỗi địa chỉ 

9 PHAN NGUYỄN TIẾN TRUNG 06/12/2006 034206003842 Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh B SH lần đầu ( H ) Am ( VP Khác )

10 PHẠM NGỌC ĐỨC 18/01/2006 038206010328 Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa SH lần đầu (LT+H) Am Chưa quét mã QR

11 TRƯƠNG THỊ HƯNG 17/12/1983 040183020327 Xã Tam Hợp, Tỉnh Nghệ An SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa quét mã QR

12 TRẦN GIA LINH 28/03/2007 074307000399 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh B SH lần đầu ( H ) Am Chưa quét mã QR

13 THIỀU CÔNG MINH 25/10/2007 038207029455 Xã An Nông, Tỉnh Thanh Hóa SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa quét mã QR

14 NGUYỄN HOÀNG NGHĨA 02/10/1972 074072009755 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa quét mã QR

15 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ 06/11/2007 074307001613 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa quét mã QR

16 NGUYỄN VĂN PHÚC 01/01/1984 091084009946 Xã Ngọc Chúc, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa quét mã QR

17 ĐINH NHẤT PHỤNG 25/05/2001 070301003296 Xã Lộc Tấn, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am Chưa quét mã QR

18 TRƯƠNG KHẮC TIÊN 27/09/1996 038096035503 Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am Chưa quét mã QR

19 VĂN THỊ KIM TUYỀN 20/08/1989 074189003184 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh C1 SH lần đầu ( H ) A1m Chưa quét mã QR

20 VŨ THỊ VIỆT TRINH 05/05/2000 026300006212 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại LT+H A.03 Chưa quét mã QR

21 PHAN THỊ NHƯ Ý 20/08/2006 091306018273 Xã Đông Hòa, Tỉnh An Giang SH lại LT+H Am Chưa quét mã QR

22 PHẠM KIM YẾN 23/08/2005 095305001311 Xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau SH lần đầu (LT+H) Am Chưa quét mã QR
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